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TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG 

ĐƠN VỊ: KHOA NGOẠI NGỮ 

 

ĐỀ THI, ĐÁP ÁN/RUBRIC VÀ THANG ĐIỂM 

THI KẾT THÚC HỌC PHẦN 

Học kỳ 1, năm học 2024-2025 

 

I. Thông tin chung 

Tên học phần:  Ngữ pháp nâng cao  

Mã học phần:  72ENGL30192 Số tin chỉ: 2 

Mã nhóm lớp học phần:  241_72ENGL30192_01 

Hình thức thi: Tự luận Thời gian làm bài:  60 phút 

Thí sinh được tham khảo tài liệu: ☐ Có ☒ Không 

 

II. Các yêu cầu của đề thi nhằm đáp ứng CLO 

 

Ký 

hiệu 

CLO 

Nội dung CLO  
Hình thức 

đánh giá 

Trọng số 

CLO trong 

thành phần 

đánh giá 

(%) 

Câu hỏi 

thi số 

Điểm số 

tối đa 

Lấy dữ liệu đo 

lường mức đạt 

PLO/PI 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

CLO1 

Vận dụng chính 

xác các điểm ngữ 

pháp ngữ pháp 

nâng cao 

Tự luận 30% Câu 1 3 PI 2.1 

CLO2 

Sử dụng thành 

thạo, linh hoạt các 

điểm ngữ pháp 

nâng cao trong 

viết câu 

Tự luận  30% 
 

Câu 2 
3 PI 5.2 

CLO3 

Thiết lập kĩ năng 

so sánh đối chiếu 

các điểm ngữ 

pháp sử dụng 

trong viết học 

thuật 

Tự luận  40%   Câu 3 4 PI 6.2 
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III. Nội dung câu hỏi thi 

 

Câu hỏi 1: Fill each blank with the suitable form of word in parentheses (3 điểm) 

Part 1: Choose a correct word form 

a. We've seen a consistent …… in the team's performance. (improve)  

b. We should encourage freedom of speech and …… (individual)  

c. In recent years, an ideological tension has developed between extreme two …… 

parties in many countries. (politic)  

d. Samuel Morse gave the simplest codes to the most …… occurring letters in the 

English alphabet.(frequent)  

e. Self-driving cars have features that allow the car to brake, accelerate, and steer …… 

(automation)  

f. The …… of social media results from the creative platform it provides for the users. 

(popular) 

 

Part 2: Choose a correct participal adjective  

g. Volunteers have come to the camp to work with …… children. (trouble) 

h. …… homeowners discussing ways to reduce the impacts of overtourism. (concern) 

i. Nowadays, many ……  books are available in both print and electronic versions. 

(publish) 

j. After meditating, the anxious children became more …… and were better able to 

focus in class. (relax) 

k. Since the economic recession, more people are buying …… cars. (use) 

l. The audience loved the performance, which included an …… group of young artists. 

(amaze) 

Câu hỏi 2: Combine these short sentences into ONE sentence. You can add new words 

or delete unnecessary words, but you MUST NOT omit any ideas.  (3 điểm) 

Part 1 

a. Doctors recommend running on a treadmill. 

b. Running on a treadmill will help patients lose weight.  

c. Patients need a healthy heart to run on a treadmill. 

Part 2 

a. A marketing team changed its focus from television commercials. 

b. It allocated it funding to social media. 

c. More viewers are going online. 

Part 3:  

a. Working with new people each semester is difficult. 

b. Acquiring new knowledge each semester is difficult.  

c. Many students are good at completing these two important tasks. 

Câu hỏi 3: Write a paragraph (at least 150 words) to discuss the impacts of artificial 

intelligence on young people. (4 điểm) 

The paragraph must include the following grammar points  

_ A variety of connectors   

_ Reduced adjective clauses  

_ Noun clauses OR unreal conditional 

_ Adverb clauses OR reduced adverb clauses  
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ĐÁP ÁP VÀ THANG ĐIỂM 

 

Phần câu hỏi Nội dung đáp án Thang điểm Ghi chú 

I. Tự luận   

Câu 1  3.0  

Nội dung a. Improvement  0.25  

Nội dung b. Individualism  0.25  

Nội dung c Political 0.25  

Nội dung d Frequently  0.25   

Nội dung e Automatically  0.25  

Nội dung f Popularity 0.25  

Nội dung g Troubled  0.25  

Nội dung h Concerned  0.25  

Nội dung i Published  0.25  

Nội dung j Relaxed 0.25  

Nội dung k Used  0.25  

Nội dung l Amazing 0.25  

Câu 2  

 

3.0  

Nội dung part1 Possible answer 

Doctors recommend running on a 

treadmill to patients who need to lose 

weight and who have healthy hearts. 

1  

Nội dung part 2 Possible answer 

A marketing team changed its focus 

from television commercials and 

allocated its funding to social media 

since more viewers are going online.  

1  

Nội dung part 3 Possible answer 

Working with new people and 

acquiring new knowledge each are 

difficult, but some students are good 

at completing these two important 

tasks. 

1  

Câu 3  

Đoạn văn được chấm theo tiêu chí đã 

công bố trong ĐCCT 

4.0  

 Điểm tổng 10.0  
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  TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 10 năm 2024 

 

P. Trưởng bộ môn  Giảng viên ra đề 

 

 

 

 

 

ThS. Cao Thị Xuân Tú ThS. Trương Hồng Ngọc  

 

 

 


